
Phụ lục chi tiết 
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 1: Bông thấm, Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói tối thiểu
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng


	1
	Bông thấm nước
	Kg
	1 kg (cuộn)/ gói
	 Bông hút nước được hình thành từ tập hợp các sợi trong quả bông, đã loại bỏ lớp sáp, làm tơi. Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt, không mùi, bông có màu trắng, làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton dùng trong lĩnh vực y tế hoặc gia dụng. Khả năng hút giữ nước : 5g bông giữ được ≥100 gram nước, tốc độ chìm ≤ 8s, chất tan trong nước: 0,19%, chất tan trong ether 0,15%. Mất  khối lượng do sấy khô: 4,87%. Chất hoạt động bề mặt: chiều cao cột bọt: < 2mm.  Giới hạn acid-kiềm: không có màu hồng. 
 Không tìm thấy các sợi nào bị nhuộm màu. Tính khuếch tán của chất dạ quang: Đạt. 
 Hàm lượng clo dư: không có Clo
 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016.
	240

	2
	Băng bột bó 10cm
	 Cuộn 
	 Túi 1 cuộn 
	Nguyên liệu: được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao với mật độ sợi vải theo chiều dọc là : 9 sợi/ cm, chiều ngang là 6 sợi/cm. Màu: trắng. Tiệt trùng. Đóng gói: 1 cuộn/ túi, 12 cuộn/túi. Thời gian đông cứng của sản phẩm là từ trên 2 phút và không nhiều hơn 15 phút.  Kích thước của sản phẩm: Chiều rộng: 10cm. Chiều dài: 2.7m. Thời gian sử dụng của sản phẩm là 3 năm kể từ ngày tiệt trùng. Đạt TC  ISO 13485:2016,  EC
	240

	3
	Băng bột bó 15cm
	 Cuộn 
	 Túi 1 cuộn 
	    Nguyên liệu: được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao với mật độ sợi vải theo chiều dọc là : 9 sợi/ cm, chiều ngang là 6 sợi/cm. Màu: trắng. Tiệt trùng. Đóng gói: 1 cuộn/ túi, 12 cuộn/túi. Thời gian đông cứng của sản phẩm là từ trên 2 phút và không nhiều hơn 15 phút.  Kích thước của sản phẩm: Chiều rộng: 15cm. Chiều dài: 2.7m. Thời gian sử dụng của sản phẩm là 3 năm kể từ ngày tiệt trùng. Đạt TC  ISO 13485:2016,  EC
	240

	4
	Băng bột bó 20cm
	 Cuộn 
	 Túi 1 cuộn 
	    Nguyên liệu: được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao với mật độ sợi vải theo chiều dọc là : 9 sợi/ cm, chiều ngang là 6 sợi/cm. Màu: trắng. Tiệt trùng. Đóng gói: 1 cuộn/ túi, 12 cuộn/túi. Thời gian đông cứng của sản phẩm là từ trên 2 phút và không nhiều hơn 15 phút.  Kích thước của sản phẩm: Chiều rộng: 20cm. Chiều dài: 2.7m. Thời gian sử dụng của sản phẩm là 3 năm kể từ ngày tiệt trùng. Đạt TC  ISO 13485:2016 ,  EC
	48

	5
	Băng cuộn 5cm
	cuộn
	Túi 20 cuộn
	Được làm từ gạc màu trắng, không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không có xơ, dễ xé ngang. Độ lệch sợi: Không quá 3 sợi mỗi bên. Tốc độ chìm trong nước không quá 10 giây.
Kích thước: Chiều dài ≥ 5.0m ± 0.2m; Chiều rộng 5 cm ± 0.4cm. Đạt TC ISO 13485
	500

	6
	Băng cuộn xô 10cm
	cuộn
	Túi 10 cuộn
	Được làm từ Gạc màu trắng, không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không có xơ, dễ xé ngang. Độ lệch sợi: Không quá 5 sợi mỗi bên. Tốc độ chìm trong nước không quá 10 giây.
Kích thước: Chiều dài ≥ 5.0m ± 0.2m; Chiều rộng 10 cm ± 0.4cm. Đạt TC ISO 13485
	2.400

	7
	Băng dán cá nhân
	Miếng
	Hộp 102 miếng; 
180 hộp/ kiện.
	Lớp nền : Sợi vải đàn hồi Viscose và polyamide, màu da, trọng lượng 97 ± 7g/m2, số sợi 120-125 sợi /cm
 Lớp keo : Oxide kẽm, 
 Lớp thấm hút : Sợi Viscose, khả năng thấm hút  > 500%
 Lớp chống dính : Polyethylene
 Kích thước : 20mm x 60mm 
Có 2 CFS lưu hành châu âu.
	12.200

	8
	Băng dính lụa 5cm
	cuộn
	 Hộp 01 cuộn; 
06 hộp/ hộp to; 
300 cuộn/ kiện   
	Vải lụa Taffeta trắng, 100 %  sợi cellulose acetate từ các nước G7.
- Keo: gồm hỗn hợp keo nóng chảy: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP
- tiêu chuẩn CE - EU
- Được lưu hành tại các nước liên minh châu âu, kích thước 5cm x 5m
Có 2 CFS lưu hành Châu Âu.
	1.400

	9
	Băng rốn vô trùng
	cái
	03 cái/ gói (hộp)
	Gạc rốn được dệt từ 100% sợi cotton và được tiệt trùng bằng khí E.O gasVòng băng rốn được dệt từ sợi Polyester
	1.500

	10
	Gạc cầu đa khoa
	 Gói 
	 Gói 10 cái 
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2.  Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước: 12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 0,05% Độ pH: trung tính.Hàm lượng chất béo: 0,032%. Độ trắng: 84.3%. Có kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước: Fi30 x 1 lớp VT
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP, QCVN 01:2017/BCT.
	600

	11
	Gạc hút
	 Mét 
	 Kiện 1000 mét 
	Gạc được dệt từ 100% bông cotton, đã được tẩy trắng bằng oxy già và giặt sạch . Chỉ có sợi bông đã được tẩy trắng và xử lý để có tác dụng hút nước , không có bụi bẩn . Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng , không có tinh bột và Dextrin. Mật độ : 11-15 sợi/cm2, trọng lượng 1m2 từ 35 đến 40 gram. Thời gian chìm trong nước không quá 10 giây . Khổ : 0,78m. TC IS13485
	5.000

	12
	Gạc phẫu thuật 10 cm x 10 cm x 12 lớp
	 Gói 
	 Gói 10 miếng 
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có tinh bột hoặc Dextrin.Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước: 12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 0,05% Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát hiện. Hàm lượng chất béo: 0,032%. Độ trắng: 84.3%. Có kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế.. Kích thước:10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP,QCVN 01:2017/BCT.
	1.500

	13
	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 cm x 40 cm x 6 lớp vô trùng cản quang
	Miếng
	 Gói 5 cái 
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có tinh bột hoặc Dextrin. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước: 12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 0,05% Độ pH: trung tính. Độ trắng: 84.3%. Có kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Quy cách: 30x40x6 lớp vô trùng có sợi cản quang
-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP;QCVN 01:2017/BCT
	3.000

	14
	Gạc phẫu thuật cỡ 7,5 cm x 7,5 cm x 6 lớp (không dệt)
	 Miếng 
	 10 miếng/ gói 
	• Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút nhanh. Vải dạng lưới có lỗ, chất liệu mềm mịn, có màu trắng đồng nhất.
• Không mùi, không có bụi bẩn,không có tinh bột hoặc Dextrin, 
• Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5gr nước/1gr gạc.
• Độ ẩm: 5-6.5%. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%
• Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%.
• Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. 
• Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng,
• Quy cách: 10 miếng/gói; Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế.
• Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.
Tiêu chuẩn đạt được của sản phẩm:
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP, QCVN 01:2017/BCT.
	3.000





Phụ lục chi tiết
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 2: Bơm, kim tiêm, dây truyền, vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói tối thiểu
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng


	1
	Bơm 50 ml
	Cái
	 Túi 01 cái; hộp 25 cái 
	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm(±0,1cm) để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng
Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml(±1ml), vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.
	1.000

	2
	Bơm tiêm 1 ml
	Cái
	 Túi 01 cái; hộp 100 cái 
	 Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
 Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.
 Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
 Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm(±0,1cm) để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng
 Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).  Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485,
	30.000

	3
	Bơm tiêm 10 ml
	Cái
	 Túi 01 cái; hộp 100 cái 
	 Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
 Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
 Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
 Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm(±0,1cm) để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng
 Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.
	55.000

	4
	Bơm tiêm 20 ml
	Cái
	 Túi 01 cái; hộp 50 cái 
	 Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc.
- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện
 Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
 Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm(±0,1cm) để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng
 Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.
	17.000

	5
	Bơm tiêm 5 ml
	Cái
	 Túi 01 cái; hộp 100 cái 
	 Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
 Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
 Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm(±0,1cm) để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng
 Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.
	140.000

	6
	Dây truyền dịch
	Cái
	 Túi 1 bộ 
	Thành phần cấu tạo: Dây dài  ≥150cm. Bầu nhỏ giọt dài 4.5cm thể tích 6ml bằng nhựa PVC. Màng lọc dịch bằng nhưa ABS + nylon 6.6, đường kính lỗ lọc 15µm. Bóng flash  không có cao su. Ống dây bằng nhựa PVC chống vặn xoắn, ID 2.75mm ± 0.05mm, OD 3.8mm ± 0.05mm, dài ≥150cm. . Áp suất chống rò rỉ 50KPA, độ bền kéo 20N trong 20 giây. Kim 21Gx1.5 in, chất liệu thép không gỉ. Tiệt trùng bằng EO gas. Không độc tố, không gây sốt, không DEHP. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, CFS. 
	32.000

	7
	Dây truyền máu
	Bộ
	Túi 1 Bộ
	Chất liệu PVC y tế không gây sốt, không độc hại và chống dị ứng, tiệt trùng bằng khí EO, 1 cái/túi. Chiều dài dây ≥1350mm . Kim 18Gx1½ sắc, bầu đếm giọt có hai phần bầu trên và bầu dưới, có màng lọc ở bầu trên với kích thước lỗ lọc 200µm, 20 giọt/ml. Đóng gói 20 bộ/túi. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 .
	135

	8
	Khóa ba chạc truyền
	 Cái 
	 Túi 1 cái 
	Khóa 3 đường phù hợp với các yêu cầu cần thiết của các tiêu chuẩn MDD 93/42/EEC và  .Có 2 lỗ thông trong và 1 lỗ thông ngoài. Có van bấm khi dừng chính xác tại mỗi vị trí để đảm bảo độ chính xác.Quay 360 độ.Có nắp, có vỏ và khóa xoay. Khí nén: lên tới 0.6kgf/ 15 giây
Khí hydro tĩnh: lên tới 1.5kgf/5 phút
Khối lượng khoảng không chết: ≤0.1ml
Mô men xoắn: ≤0.15N.m. Tỷ lệ dòng chảy: ≥198ml/min. Tiệt trùng, không gây sốt. Đạt TC ISO 13485:2016, TC EC.
	1.700

	9
	Khóa ba chạc truyền có dây nối
	 Cái 
	 Túi 1 cái 
	Khóa 3 đường phù hợp với các yêu cầu cần thiết của các tiêu chuẩn MDD 93/42/EEC .Có 2 lỗ thông trong và 1 lỗ thông ngoài. Có van bấm khi dừng chính xác tại mỗi vị trí.Quay 360 độ.Có nắp, có vỏ và khóa xoay. Khí nén: lên tới 0.6kgf/ 15 giây
Khí hydro tĩnh: lên tới 1.5kgf/5 phút
Khối lượng khoảng không chết: ≤0.1ml
Mô men xoắn: ≤0.15N.m. Tỷ lệ dòng chảy: ≥198ml/min. Kèm dây nối dài 25cm hoặc 10cm, chống lipid, kích thước I.D 1.0mm, O.D 2.0mm. Tiệt trùng. Hộp 40 cái. Đạt TC ISO 13485:2016, TC EC  .
	2.500

	10
	Kim châm cứu
	 Cái 
	10 cái/ vỉ. Hộp 100 cái
	Vỉ nhôm cán đồng. Tiệt trùng từng cái. Các cỡ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	1.300.000

	11
	Kim bướm
	 Cái 
	 Túi 1 cái 
	Có các số 18G- 25G. Đầu nối, được làm bằng nhựa trong y tế cao cấp ABS. Nắp đầu nối, nắp đậy kim và cánh bướm được làm bằng nhựa y tế cao cấp PE. Dây dài 30cm( ± 1cm) nguyên liệu PVC y tế cao cấp, kim sắc làm từ thép không gỉ. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC
	36.000

	12
	Kim cấy chỉ
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Kim cấy chỉ dùng một lần bao gồm thân kim, lõi kim được làm từ sợi thép y tế không gỉ 12Cr18Ni9,
Các cỡ tối thiểu: 0.7x55mm; 0.8x55mm; 0.9x68mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CFS
	500

	13
	Kim chích máu
	 Cái 
	Hộp 200 cái
	Chất liệu thép không rỉ. Thân có dập gân tăng cứng. Đầu kim sắc nhọn. Tiệt trùng từng chiếc. TC ISO 13485:2016 ; -EC
	600

	14
	Kim chọc dò gây tê tủy sống các cỡ
	 Chiếc 
	 Túi 1 chiếc 
	Kim gây tê tủy sống 
 Kích cỡ :14G->27G (tối thiểu có các cỡ 18,20,22,25,27G), đường kính ngoài từ 2.10mm-0.40mm, chiều dài từ 1 1/2'' (38mm) đến 6.0'' (150mm) tối thiểu có cỡ 3 1/2'' (90mm). Mặt vát chính 16 ± 1 độ, 2 mặt vát bên 35 ± 4 độ
- Vật liệu: Kim và nòng kim thép không gỉ, chuôi kim Polycarbonate, chuôi nòng kim Polypropylene, cánh cầm Polypropylene
- Thiết kế: Đầu kim vát kiểu "Quicke" 3 mặt vát; Chuôi kim trong suốt, chuôi của nòng kim mã hóa màu theo kích cỡ, cánh lớn có thể tháo rời để kiểm soát tốt hơn. 
- Thân kim có vạch đánh dấu,  mặt vát hướng xiên thuận tiện cho người dùng
- Tiệt trùng EO, không độc hại, không pyrogenic
- TCCL: ISO 13485 hoặc CE
	200

	15
	Kim lấy thuốc, lấy máu
	 Cái 
	Hộp 100 cái, thùng 10000 cái
	Kim sắc có các cỡ từ các cỡ 18G-26G.Tiệt trùng bằng khí EO. Không gây sốt, không độc tố.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; EC
	65.000

	16
	Kim luồn an toàn
	 Cái 
	  50 cái/Hộp
	Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. kim luồn có cánh không có cửa bơm thuốc.Đầu kim 3 mặt vát.
 Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon.
 Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền
 Độ dài từ kim đến đầu catheter < 1mm, đảm bảo lực tác động và giảm đau cho người bệnh
 Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 22ml/phút, Tốc độ chảy 1320 ml/giờ
 Đường kính và độ dài catheter: 0.7mm x 19mm
 Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016.
 Chứng nhận CE.
Có 2 CFS của Đức ,Úc.
	2.500

	17
	Kim luồn tĩnh mạch dạng bút 18G
	 Cái 
	2000 cái/thùng
50 cái/ hộp
	Kim luồn không cánh không cửa, đóng gói đơn chiếc trong vỏ nhựa cứng hình bút, màu sắc tương ứng cỡ kim: 18G- màu hồng, Kích thước kim: 18G x 2", Có 3 vạch cản quang. Phần catheter chất liệu ETFE cứng, dai, không bị gẫy, bị toè khi chọc ven. Đóng gói 50 cái 1 hộp. Tiệt trùng 2 lần bằng chùm điện tử và khí EO.Tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
	500

	18
	Kim luồn tĩnh mạch dạng bút 20G
	 Cái 
	2000 cái/thùng
50 cái/ hộp
	Kim luồn không cánh không cửa, đóng gói đơn chiếc trong vỏ nhựa cứng hình bút, màu sắc tương ứng cỡ kim:,20G- màu vàng, Kích thước kim: 20G x 2". Có 3 vạch cản quang. Phần catheter chất liệu ETFE cứng, dai, không bị gẫy, bị toè khi chọc ven. Đóng gói 50 cái 1 hộp. Tiệt trùng 2 lần bằng chùm điện tử và khí EO.Tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
	100

	19
	Kim luồn tĩnh mạch dạng bút 22G
	 Cái 
	2000 cái/thùng
50 cái/ hộp
	Kim luồn không cánh không cửa, đóng gói đơn chiếc trong vỏ nhựa cứng hình bút, màu sắc tương ứng cỡ kim: 22G- màu đen, 22G x 1". Có 3 vạch cản quang. Phần catheter chất liệu ETFE cứng, dai, không bị gẫy, bị toè khi chọc ven. Đóng gói 50 cái 1 hộp. Tiệt trùng 2 lần bằng chùm điện tử và khí EO.Tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
	20

	20
	Kim luồn tĩnh mạch
	 Cái 
	2000 cái/thùng
50 cái/ hộp
	Kim luồn không cánh không cửa, đóng gói đơn chiếc trong vỏ nhựa cứng hình bút, màu sắc tương ứng cỡ kim: 18G- màu hồng, 20G- màu vàng, 22G- màu đen, 24G- màu tím. Kích thước kim: số 16G x 2", 18G x 2", 20G x 2", 22G x 1", 24G x 3/4". Có 3 vạch cản quang. Phần catheter chất liệu ETFE cứng, dai, không bị gẫy, không bị toè khi chọc ven, ít gây dị ứng da, viêm da hay viêm tĩnh mạch. Đóng gói 50x20 = 1.000cái/thùng. Tiệt trùng 2 lần bằng chùm điện tử và khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
	10.000

	21
	Túi đựng nước tiểu
	 Cái 
	Túi 1 cái
	Túi PVC , thể tích 2000ml có chia vạch, vô trùng. Van kéo đẩy. Kích thước túi: chiều dài 248( ± 5mm), chiều rộng 175mm(± 5mm), dày 2 lớp ≥ 0.22mm. Kích thước ống dây: dài 900( ± 20mm), đường kính ngoài 6( ± 0.5mm), đường kính trong ≥3.5mm. Các mối nối chịu được lực 40N trong 15s tĩnh. Có van chống trào ngược. Đạt TC ISO 13485:2016, EC
	600





Phụ lục chi tiết
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 3: Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói tối thiểu
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng


	1
	Catheter tĩnh mạch trung tâm (3 nòng)
	bộ
	Vỉ 1 bộ
	1. Kích thước 7Fr x 20cm(±<5%). Catheter chất liệu TPU (Thermoplastic Polyurethanes) . Một bộ bao gồm:  Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, đường cản quang rõ nét. Kim dẫn đường chữ Y , cỡ 18GA , Dây dẫn hướng Guide wire kích cỡ 0.032"x60cm, nắp bảo vệ (Polypropylene), thân dây dẫn làm bằng thép không gỉ (nitinol), đầu chữ J, Ống nong cỡ 8Fr , 1bơm  tiêm 5ml, 1 lưỡi dao mổ ,1 kẹp giúp cố định ống Catheter,1 kim tiêm nhỏ . Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016,  CE 
	5

	2
	Dây hút nhớt các cỡ
	 Cái 
	 Túi 1 cái 
	Chất liệu PVC y tế cao cấp, dài 50 cm,(±<5cm) đầu cuối ống trơn nhẵn có 2 lỗ không đối xứng để tăng hiệu quả máy hút. Có các số từ 5Fr - 18Fr.  Kích thước đường kính OD các cỡ 5Fr - 18Fr  lần lượt như sau: 1.68, 1.98, 2.65, 3.35, 4.00, 4.65, 5.35, 6.00mm; ID lần lượt là: 0.80, 1.05, 1.50, 2.00, 2.45, 2.95, 3.40, 3.90mm. Nhựa đầu nối và ống nối là nhựa y tế không độc tố, loại hạt mềm vừa, độ cứng Shore A từ 75-85 tùy kích cỡ; Chất hóa dẻo là DINP, không có DBP, BBP hoặc DEHP. Đã tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE. 
	300

	3
	Dây nối bơm tiêm điện
	Cái
	 Hộp 50 cái 
	 Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm
- Thể tích mồi dịch 0.6 ml đối với dây 75cm(±5%)
- Thể tích mồi dịch 1ml đối với dây 140cm(±5%)
- Tốc độ 0,9ml/m : áp lực 2 bar
- Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng
- Chất liệu PVC, chất làm mềm DEHT an toàn
- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016
- Chứng nhận CE MDR
Có 2 CFS Đức,Úc
	3600

	4
	Dây thở oxy người lớn - trẻ em
	cái
	 Túi 1 cái 
	Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. Đạt TC  ISO 13485:2016,  EC
	1800

	5
	Ống nội khí quản
	Cái
	25 cái/ hộp
	Được làm từ nhựa PVC cao cấp, có bóng hoặc không bóng, có dung lượng cao độ nén thấp, bóng lái, van có đầu bơm cho khóa luer,  đầu nối tiêu chuẩn 15mm (±1mm), đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Có các cỡ: từ 2.5 – 8.0. Đạt TC ISO 13485 , EC.
	50

	6
	Sonde dạ dày 
	 Cái 
	 Túi 1 cái 
	Ống dạ dày/tá tràng (kiểu Levine): Bao gồm 1 ống nhựa nối dạng phễu. Có 4 mắt bên không đối diện nhau để tăng lưu lượng chất lỏng.  có chia vạch 45, 55, 65, 75cm. Chiều dài ống ≥125cm. Kích thước đường kính OD các cỡ 8, 10, 12, 14, 16, 18 FG lần lượt như sau: 2,67; 3,33; 4,00; 4,67; 5,33; 6,00(±5%). ID lần lượt là: 1,5; 2,0; 2,4; 2,95; 3,4; 3,9 mm(±5%). Độ cứng Shore A từ 75-85 tùy kích cỡ; Chất hóa dẻo là DINP, không có DBP, BBP hoặc DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE.
	150

	7
	Sonde Foley 2 chạc
	Cái
	10 cái/ hộp
	Nguyên liệu: Cao su không độc tố được tráng silicon. Kích thước đầu tip ngắn: 15-24mm giảm kích thích bàng quang, độ mờ của lòng ống bên trong cho phép theo dõi sự thoát nước của ống thông. Các số 12-28Fr có chiều dài tổng thể: 400mm(±5%), chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 30ml. Van mềm. Các số trẻ em từ 6-10 Fr có chiều dài tổng thể: 280mm, chiều dài phễu: 40mm((±5%), dung tích bóng chèn: 3ml-5ml, van mềm, có que thông nòng đường kính 0.55-0.65mm, dài 310mm(±5%).Tiệt trùng. Đóng gói 2 lớp. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương. 
	500

	8
	Sonde Foley 3 chạc
	Cái
	10 cái/ hộp
	Nguyên liệu: Cao su không độc tố được tráng silicon. Cấu tạo 3 nhánh. Độ mờ của lòng ống bên trong cho phép theo dõi sự thoát nước của ống thông. Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm((±5%) giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm(±5%), chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 30ml. Van cứng. Tiệt trùng . Đóng gói 2 lớp.Tiêu chuẩn ISO 13485 , CE.
	30

	9
	Sonde nelaton 
	cái
	10 cái/ hộp
	Sonde nelaton thông tiểu 1 nhánh, được làm bằng chấất liệu cao su đỏ. Các cỡ từ 8-14G
	200





Phụ lục chi tiết
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 4:  Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói tối thiểu
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng


	1
	Cán dao mổ điện
	Cái
	Túi 1 cái
	Chất liệu bằng thép không gỉ. 2 nút bấm Cắt và cầm máu. Kiẻu giắc cắm: Giắc dẹt 3 chân tròn. Dây dài 3m. Tiệt trùng từng cái. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE
	100

	2
	Chỉ không tiêu số 2/0
	Sợi
	Hộp 24 sợi
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde. Tiêu chuẩn ISO 13485. 
	60

	3
	Chỉ không tiêu số 3/0
	Sợi
	Hộp 24 sợi
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm.Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde. Tiêu chuẩn ISO 13485. 
	360

	4
	Chỉ không tiêu số 4/0
	Sợi
	Hộp 24 sợi
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm.Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde.  Tiêu chuẩn ISO 13485.  
	24

	5
	Chỉ không tiêu số 5/0
	Sợi
	Hộp 24 sợi
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm.Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde. Tiêu chuẩn ISO 13485. 
	120

	6
	Chỉ Catgut
	Sợi
	Hộp 12 sợi
	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat. Chứng nhận: ISO 13485
	600

	7
	Chỉ tiêu nhanh số 2/0
	Sợi
	12 sợi/hộp
	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 2/0, dài 90 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 36 mm. Kim thép 300 phủ silicon , mũi kim UltraGlyde. Chứng nhận:  FDA, ISO 13485. 
	120

	8
	Chỉ tiêu tổng hợp số 0
	Sợi
	12 sợi/hộp
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910,  phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 0, dài 90 cm,  (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 300 phủ silicon, mũi kim UltraGlyde. Chứng nhận:  FDA, ISO 13485
	24

	9
	Chỉ tiêu tổng hợp số 1/0
	Sợi
	12 sợi/hộp
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910,  phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 1, dài 90 cm,  (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 300 phủ silicon XtraCoat. Chứng nhận:  FDA, ISO 13485
	600

	10
	Chỉ tiêu tổng hợp số 2/0
	Sợi
	12 sợi/hộp
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910,  phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 2/0, dài 75 cm,  (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 300 phủ silicon, mũi kim UltraGlyde . Chứng nhận:  FDA, ISO 13485. 
	300

	11
	Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0
	Sợi
	12 sợi/hộp
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910,  phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 3/0, dài 75 cm,  (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 300 phủ silicon, mũi kim UltraGlyde. Chứng nhận:  FDA, ISO 13485
	300

	12
	Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0
	Sợi
	12 sợi/hộp
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910,  phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 4/0, dài 75 cm,  (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 20 mm. Kim thép 300 phủ silicon, mũi kim UltraGlyde. Chứng nhận:  FDA, ISO 13485.
	24

	13
	Chỉ tiêu tổng hợp số 5/0
	Sợi
	12 sợi/hộp
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910,  phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 5/0, dài 75 cm,  (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), kim tròn 1/2c, dài 17 mm. Kim thép 300 phủ silicon , mũi kim UtraGlyde. Chứng nhận:  FDA, ISO 13485. 
	180

	14
	Lưỡi dao mổ các số
	Cái
	Hộp 100 cái
	Dao sắc. Chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma, các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22.  
	2.000


Phụ lục chi tiết
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 5: Phim X- quang các loại)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói tối thiểu
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng


	1
	Phần 5: Phim X- quang các loại
	Hộp
	Hộp 100 cái
	Phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2
Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc nhạy nhiệt
Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường
Chứng nhận ISO 13485, CE
Lưu trữ sau khi in: Phù hợp tiêu chuẩn ANSI IT 9.11 và IT 9.19
	100

	2
	Phần 5: Phim X- quang các loại
	Hộp
	Hộp 150 tờ
	Phim X-quang laser kích thước tối thiểu 20*25 cm phù hợp với máy in phim laser . Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới.
Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3.
Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin.
Tiêu chuẩn 13485.
	200

	3
	Phần 5: Phim X- quang các loại
	Hộp
	Hộp 100 cái
	Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2
Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc
Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường
Đóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chế, 
- Đậm độ quang học tối đa: ≥ 3.2
- Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada
- Xuất xứ châu Âu
- Chứng nhận ISO 13485, CE
Phù hợp với các dòng máy in Drystar
	40





Phụ lục chi tiết
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 6:  Găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói tối thiểu
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng


	1
	Bao camera nội soi
	Cái
	Bịch 50 cái
	 1. Ống nylon ≥18 cm  x ≥230 cm. Dây buộc ≥2,2mm x ≥60 cm2.Túi nylon ≥9 cm x ≥14 cm. Dây buộc ≥2,2mm x ≥30cm. Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai.+ Dây cotton màu trắng, có độ bền cao.Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, không rách, thủng, không kích ứng da…Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485;  chứng nhận CE,
	150

	2
	Clip Polymer kẹp mạch máu
	Cái
	Vỉ 6 cái
	- Chất liệu: polymer không tiêu. Dùng để kẹp các cấu trúc mô dạng ống hoặc mạch máu trong quá trình phẫu thuật để cầm máu khi cần sử dụng các clip không tiêu.
- Kẹp được mạch máu cỡ 3 mm đến 16 mm.  
- Chiều dài chân clip ngoài lần lượt: 9,5-13-17,8mm. Độ dày chân clip: 0,83-1,29mm. Đường kính phần lồi của Clip khi đóng: 1,1-1,2-1,3mm, khi mở: 7,5-10,2-14mm
- Có các răng nhọn - gập góc hai bên sắp xếp so le nghiêng về phía mô bị kẹp. Kiểu khớp động
Tiêu chuẩn chất lượng: CE
	100

	3
	Dây garo có dính
	Cái
	Túi 1 cái
	Chất liệu thun coton, dùng thắt mạch, có khóa nhựa chắc chắn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	100

	4
	Dây hút dịch phẫu thuật vô khuẩn
	Cái
	Túi 1 cái
	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, có đường kính trong ɸ 8mm, đường kính ngoài ɸ 10mm. Dây mềm, chịu được áp lực cao, hai đầu dây được gắn 02 co nối. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và  được tiệt trùng bằng khí EO Dài khoảng 2000mm
	500

	5
	Đè lưỡi bằng gỗ
	Cái
	Hộp 100 cái
	Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, sau đó mỗi que được đóng vào một túi lilong và được tiệt trùng bằng khí EO. Kính thước: 150mm x 20mm x 2mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	20000

	6
	Đèn hồng ngoại
	 Cái 
	Hộp 1 cái
	Giảm đau nhức giúp tuần hoàn máu và nhanh lành vết thương. Công xuất cực đại 220V/50Hz – 250W. Quy cách tối thiểu:  20 cái/thùng.
	15

	7
	Điện cực tim
	 Cái 
	Túi 50 cái
	- Điện cực tim với nhãn hiệu là “Telectrodes”, sản phẩm được dùng để kiểm tra điện tâm đồ. -Kích thước 4.3cm x 4.5 cm, Hình Oval. Làm từ vật liệu PE Foam.- Sử dụng phần tử cảm biến Ag/AgCl và Hydro-gel nhằm tạo độ bám dính. Đây là những thành phần tuyệt vời cho việc theo dõi rất nhạy.'- Ưu điểm chính của hydro-gel là giảm thiểu các chuyển động bằng cách tăng liên kết giữa da và bộ phận cảm biến. '- Điện cực có thể ứng dụng cho hầu hết các lĩnh vực về ECG.'- Điện cực cảm biến Ag/AgCl có độ nhạy tốt nhất và các hạt kết dính hydro-gel có trở kháng rất thấp.- Các điện cực dùng một lần chất lượng cao với nút điện cực bằng thép không gỉ.'- Cặn bẩn từ bọt sẽ không còn sót lại trên da bệnh nhân sau khi sử dụng.- Hạn sử dụng 3 năm.- Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016;hoặc CE 
	2400

	8
	Filer lọc khuẩn máy thở
	cái
	Túi 1 cái
	- Hiệu quả lọc vi khuẩn, lọc vi rút 99,9999%, Mức độ ẩm cao, màng lọc vi khuẩn chống nước.  Mức ẩm đầu ra cao (35.2 mgH2O / L). Thể tích thủy triều (ml): 150-1500, khoảng tĩnh (ml): 53, Sức cản dòng chảy: 30 L / phút 9,4 mm H2O ( Tương đương 0,93hpa)  60 L/phút 23,2 mm H2O ( Tương đương 2,28hpa) , 90 L/phút 42 mm H2O ( tương đương 4,12hpa).Trọng lượng: 30 gam Kết nối phù hợp: 22 mmM -15/22 mmMF. Hiệu suất tạo ẩm: 38,6mgH2O / L  Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE
	150

	9
	Găng khám
	Đôi
	Hộp 50 đôi
	Găng tay được làm từ chất liệu cao su tự nhiên. Nhám đầu ngón tay. Độ dày: Ngón tay Min: 0.08mm, Lòng bản tay: Min 0.08mm. Hàm lượng bột: Max: 20µg/dm2. Lượng bột: Max 10mg/dm2. Lực kéo đứt trước lão hóa: Min 18Mpa, sau lão hóa: Min 14Mpa. % độ giãn: Trước lão hóa: Min 650%, sau lão hóa: Min 500%. Chiều dài XS, S: Min 220mm, M,L,XL: Min: 230mm. Chiều rộng lòng bàn tay (mm): XS: 70 +/- 10, S: 80 +/-10, M: 95+/-10, L: 111+/-10 , XL: 120+/-10. Tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001.
	150000

	10
	Găng tay sản khoa tiệt trùng
	Đôi
	Túi 1 đôi
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da.Chưa tiệt trùng.Có cỡ 7.0-7.5. Chiều dài tối thiểu: 450, chiều rộng lòng bàn tay size 7: 89±5mm, 7.5: 95 ± 5 mm; cường lực khi đứt trước lão hoá min 12.5N, sau lão hoá min 9.5N. Độ giãn đứt trước lão hoá min 700%, sau lão hoá min 550%. lượng bột max 80mg /đôi. Lượng protein max 200g/dm2. TCVN 6344 (ISO 10282:2014). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.
	200

	11
	Găng tiệt trùng
	Đôi
	Túi 1 đôi
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da.Chưa tiệt trùng.Có cỡ 7.0-7.5. Chiều dài: 450, chiều rộng lòng bàn tay size 7: 89±5mm, 7.5: 95 ± 5 mm; cường lực khi đứt trước lão hoá min 12.5N, sau lão hoá min 9.5N. Độ giãn đứt trước lão hoá min 700%, sau lão hoá min 550%. lượng bột max 80mg /đôi. Lượng protein max 200g/dm2. TCVN 6344 (ISO 10282:2014). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.
	3000

	12
	Giấy điện tim 12 cần
	Tập
	Túi 1 tập
	Giấy điện tim 12 cần.  Dạng xấp (tập).  Kích thước 210mm (±20mm)x 140mm (±10mm) x ≥200 tờ, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	240

	13
	Giấy in ảnh siêu âm
	Cuộn
	Hộp 10 cuộn
	Kích thước: 110mm x20m.Giải mầu xám hiển thị rõ nét với độ phân giải cao.Độ bền hình ảnh tốt, in ra bản in tương đương với bản gốc. Tương thích để sử dụng trên máy in đen trắng kết nối với máy siêu âm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	450

	14
	Giấy in monitor sản khoa 
	Tập
	Hộp 5 tập
	Kích thước 151mm x100mm x150 tờ kẻ xanh .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, Sử dụng cho máy monitor sản khoa 2 chức năng.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	40

	15
	Kẹp rốn
	Cái
	Hộp 50 cái
	 Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
	700

	16
	Khẩu trang y tế
	Cái
	50 cái/ gói/ hộp
	Khẩu trang bao gồm: Lớp ngoài và lớp trong cùng: làm từ vải không dệt chống thấm hút . Lớp giữa là 1 lớp vi lọc kháng khuẩn có độ lọc khuẩn cao đến 99,9%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	35000

	17
	La men các cỡ
	 Hộp 
	Hộp 100 cái
	Xuất xứ: G7 Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chát của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, không mốc, không xước, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Độ dày 0.13-0,16mm . Tiêu bản hình vuông có kích cỡ 22x22mm. Quy cách: Hộp 100 cái. Tiêu chuẩn ISO 9001
	30

	18
	Lam kính mài
	hộp 
	Hộp 72 lá
	Nguyên vật liệu: Kính soda vôi đạt chuẩn, đầu mài nhám
Độ dày: 1.0-1.2 mm Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm.Đạt TC ISO 13485, 
	70

	19
	Màng dán cố định trong suốt
	Miếng
	Hộp 50 miếng
	Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter
- Chất liệu: màng Polyurethane khoảng 5-15% trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylic khoảng 5-25% (không latex), không sót keo khi tháo băng. Có viền giấy bo tròn tráng Silicon  .  Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng
- Đặc tính: Kháng vi khuẩn/virut với đường kính >27nm (HIV-1, HBV), quan sát được vùng tiêm và vùng da, thông thoáng, co giãn theo chuyển động của da, hạn chế kích ứng da.  Kích cỡ: 6 x 7 cm.Đóng gói tiệt khuẩn riêng từng miếng. Xuất xứ: nhóm nước G7
	2000

	20
	Mask có bầu khí dung
	Cái
	Túi 1 cái
	- Chất liệu: nhựa PVC y tế,Có kẹp mũi loại điều chỉnh được. Bầu đựng thuốc từ  2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 0.010ml -> 0.014ml/giọt. ống thở dài 2m.  Đạt tiêu chuẩn ISO . Sản xuất năm 2024
	1000

	21
	Mask thở không xâm lấn full face CPAP các cỡ
	Cái
	Túi 1 cái
	Tấm tựa trán có thể điều chỉnh được giúp phù hợp với nhiều cấu trúc gương mặt khác nhau.  Vành Silicon giúp bệnh nhân thoải mái khi đeo mask. Có lỗ thoát khí đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.  Dây đeo mask tiện lợi, dễ sử dụng
	10

	22
	Mask thở Oxy
	Cái
	Túi 1 cái
	- Đóng gói kín, từng chiếc , vô trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có hạn sử dụng.  Sản phẩm được làm từ chất liệu nhựa PVC y tế không mùi, không có chứa DEHP. Dây dẫn dài khoảng 2m với thiết kế lumen hình sao để giảm thiểu rủi ro tắc luồng khí khi bị xoắn. Mặt nạ được thiết kế phù hợp khít khuôn mặt, tạo điều kiện che phủ hoàn toàn và giảm rò rỉ khí oxy. Bề mặt tiếp xúc mask oxy với mặt nên làm chấtliệu mền, không bị tổn thương da khi cố định. Kích thước mặt nạ  ( Dài x rộng x cao): khoảng (105x70x55)mm.  Nẹp mũi có thể điều chỉnh giúp vừa vặn, thoải mái. Dây đeo: Độ co giãn tốt để cố định vào đầu bệnh nhân. Ống dây dẫn kết nối các bộ phận phải chắc chắn và lực kéo gián đạt 15N theo chiều dọc khoảng 15s ống dây dẫn không bị vỡ hoặc nứt, 2 đầu kết nối của dây không bị tuột khi thở oxy áp lực cao. cường độ nén: với cường độ nén  từ 0,4 đến  0.6MPa kết nối của dây dẫn không bị đứt.Dưới áp suất 100Kpa- 200 Kpa sản phẩm không bị rò rỉ. độ khuyếch tán hạt treo khí dung tốt.  Dung sai nồng độ oxy: trong khoảng ±  10% module's.
	600

	23
	Máy điện châm
	Cái
	Túi 1 cái
	Máy điện châm được sản xuất đảm bảo các chỉ tiêu kĩ thuật y tế lâm sàng, an toàn và thuận lợi trong sử dụng. Sử dụng chuyên ngành phục hồi chức năng. Máy chính
- Adapter cắm điện
- 6 dây nối từ máy đến kim hoặc miếng dán.
- Dây kẹp kim 6 đôi (12 cái)
- Miếng dán điện cực: 6 cặp
- Sách hướng dẫn sử dụng.
- Hộp đựng sản phẩm
	40

	24
	Máy đo huyết áp
	Cái
	Hộp 1 cái
	Sản phẩm có đồng hồ chuẩn vạch chia từ 20-300mmHg, độ chính xác +/- 3mmHg, vòng Velcro Cuff with Latex Bag. 
	30

	25
	Máy đo huyết áp tự động 
	Cái
	Hộp 1 bộ
	Khoảng đo huyết áp: tâm thu: 60 – 260 mmHg / tâm trương: 40 – 215 mmHg. Độ chính xác huyết áp: +/- 3mmHg.Khoảng đo nhịp tim: 40 – 180 nhịp/phút. Độ chính xác nhịp tim: +/- 5%. Không bao gồm dây nguồn. 
	10

	26
	Mỏ vịt phám phụ khoa
	Cái
	Túi 1 cái
	Cấu tạo: được chế tạo từ nhựa nguyên sinh 100%, không độc, không gây kích ứng niêm mạc. Do không pha trộn nhựa tái sinh nên tính dẻo cao, cứng mà không dòn, khó bề nên an toàn hơn khi sử dụng.
- Đã tiệt trùng và chỉ dùng một lần, ngăn chặn việc lây nhiễm, đặc biệt đối với các bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục (HIV, viêm gan…)
- Trong suốt, không màu nên phạm vi quan sát rộng hơn, rõ ràng và kỹ lưỡng hơn.
- Đạt tiêu chuẩn về độ trơn láng và độ cứng, không gây thương tổn và an toàn cho bệnh nhân.
- Nhẹ nhàng hơn trong thao tác; giảm nỗi vất vả của nhân viên y tế khi phải vệ sinh và tiệt trùng lại các dụng cụ nặng nề và dơ bẩn.
	500

	27
	Mũ phẫu thuật
	Cái
	Túi 100 cái
	Vải không dệt polypropylen cao cấp. Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất.Không kích ứng da 2.9g – 3.8g/ 1cái. Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485,
	5000

	28
	Nhiệt kế thủy ngân
	Cái
	1 cái / hộp
	Dùng để đo nhiệt độ cơ thê. Gồm 2 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân và phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. Dùng để đo nhiệt độ cơ thể
	100

	29
	Ống máu lắng
	 Ống 
	100 ống/01 khay xốp. 12 khay/ 01 thùng
	- Nắp cao su và thân bằng thủy tinh kích thước: 8 x 120mm. Thể tích lấy máu: 1.28ml.  Hóa chất bên trong: Sodium Citrate 3.2%. Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính xác. Đóng gói: 100 ống/ khay. Sử dụng kim lấy máu chân không và ống giữ kim lấy máu để đưa vào ống
	2000

	30
	Ống nghe
	Cái
	1 cái / hộp
	Dây dẫn chữ Y làm từ chất liệu nhựa P.V.C.Y tube màu xám. Mặt ống nghe được cấu tạo chuông và màng chẵn, chất liệu Aluminum loại 2 chiều
	30

	31
	Ống nghiệm có chứa chất chống đông Citrat
	 Ống 
	100 ống/01 hộp, 18 hộp/  thùng
	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Natri citrate 3.2%, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu xanh dương. Có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định . Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR).
	2500

	32
	Ống nghiệm có chứa chất chống đông EDTA K2
	 Ống 
	100 ống/01 hộp, 18 hộp/  thùng
	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông EDTA K2  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu tím, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định . Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR).
	65000

	33
	Ống nghiệm có chứa chất chống đông Heparin
	 Ống 
	100 ống/01 hộp, 18 hộp/  thùng
	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET mới 100%,Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Heparin lithium  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu xanh lá, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định . Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR).
	55000

	34
	Ống nghiệm nhựa loại nhỏ không có chất chống đông có nắp đậy
	 Ống 
	300 cái/túi
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước 12 -13x75mm, nắp đỏ, có nhãn, mới 100%
	20000

	35
	Ống nghiệm thủy tinh đựng mẫu xét nghiệm
	 Ống 
	Kiện 1000 ống
	Ống nghiệm thủy tinh, sử dụng định nhóm máu. Kích thước khoảng 12x75mm, 13x75mm
	5000

	36
	Ống nghiệm thủy tinh đựng mẫu xét nghiệm
	 Ống 
	Kiện 1000 ống
	Ống nghiệm thủy tinh, sử dụng định nhóm máu. Kích thước khoảng 16x100mm
	5000

	37
	Ống nhựa đựng nước tiểu có nẳp
	 Ống 
	200 ống/ túi, 1600 ống/ thùng
	Ống nghiệm PP , dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,  Có nắp đậy sẵn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	20000

	38
	Tấm trải Nilon vô trùng
	Cái
	Bịch 50 cái
	Nylon mảnh HD kích thước 100cmx130cm, Nylon mảnh HD Màu sắc đồng đều, có độ trong,bóng bề mặt, có độ cứng nhất định, dễ gấp nếp. Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách thủng, ko kích ứng da. Trọng lượng (g/cái): 34g – 35g/m2 (± 1g). Tiệt trùng bằng khí EO.Gas Đóng gói: 1 cái/ gói. Được đóng gói trong bao bì giấy tiệt trùng có màu chỉ thị dùng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận CE.
	400

	39
	Vôi soda dùng cho máy thở
	can
	Cán 4,5kg
	- Công dụng: Dùng để hấp phụ khí CO2 trong máy gây mê.
- Chất hấp phụ: Kích cỡ hạt: 2,5–5 mm.  Hàm lượng ẩm: 12-19%
+ 12<pH<14. Natri hiđroxit (NaOH, 215-185-5): <3.5%
+ Canxi hiđroxit (Ca(OH)2, 215-137-3): >75%
- Khi pH < 10.3, chất hấp thụ Medisorb sẽ chuyển màu từ trắng sang tím khi di chuyển theo hướng của dòng khí.
- Hấp thụ liên tục ~ 150L CO2 mỗi kg trước khi bão hòa hấp thụ và nồng độ CO2 thoát ra 0,5%.
- Phù hợp với tiêu chuẩn của APSF (hướng dẫn an toàn cho bệnh nhân gây mê), không chứa thành phần KOH, không phân huỷ thuốc mê đường hô hấp với hàm lượng đáng kể để tạo Compound A và CO trong quá trình hấp thụ CO2. Can 4,5kg
	3

	40
	Vòng đeo tay ghi tên bệnh nhân
	Cái
	Hộp 100 cái
	Chất liệu PVC. Có các màu: xanh, hồng. Có chỗ ghi thông tin bệnh nhân. Có đục lỗ (12,14,16) . Có các cỡ 16in, 10in, 11in, 12in. Có loại dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn hoặc mẹ và con. Đạt TC  ISO 13485
	2000





Phụ lục chi tiết
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 7: Vật tư hóa chất thông thường)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói tối thiểu
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng


	1
	Acid Benzoic
	Lọ
	250 gam/ lọ
	Benzoic acid  C6h5COOH ≥99.5%. Độ nóng chảy: 121.8 -122.9 ℃. Quy cách tối thiểu: 250g/lọ
	                    120 

	2
	Băng keo thử nhiệt hấp ướt
	cuộn
	Túi 1 cuộn
	Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước
- Cố định gói dụng cụ chắc chắn
- Phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa
• Cấu tạo:
- Lớp keo dính chắc phù hợp với nhiều loại vật liệu như vải dệt chưa qua xử lý (nghĩa là 100% cotton có thể tái sử dụng và hỗn hợp cotton / poly) và vải không dệt dùng một lần, giấy và giấy / bao bì nhựa
- Lớp nền là một loại giấy crepe màu be và cung cấp độ giãn cần thiết khi gói giãn nở trong quá trình tiệt khuẩn
• Kích thước: 24mm x 55m
• Sử dụng cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước trong các quy trình tiệt khuẩn hơi nước 250°F/121°C, 270°F/132°C, 273°F/134°C và 275°F/135°C
• Vạch chỉ thị hóa chất sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng / nâu nhạt sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt khuẩn bằng hơi nước.
• Chỉ báo sẽ không thay đổi trực quan trong vòng 6 tháng khi được bảo quản ở các điều kiện theo hướng dẫn.
• Thành phần: 
- Saturated Crepe paper 40-50%, Adhesive 10-20%, Acrylic Polymer 2-5%, Steam indicator ink 0.5-2%.
- Không chứa mủ cao su tự nhiên.
- Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì.
• Đạt tiêu chuẩn chứng nhận FDA, ISO 13485-2016
	45

	3
	Bao cao su bọc đầu dò âm đạo
	Cái
	Hộp 200 cái
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, co giãn tốt. Hộp
200 cái
	                      2.000

	4
	Bộ nhuộm Gram
	bộ
	Bộ 4 chai 100ml
	Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone)  chai 100ml và Safranine chai 100ml.Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm. Đóng gói: Bộ 4 chai x 100ml
	                        10

	5
	Bóng đèn hồng ngoại
	Cái
	1 cái/ hộp
	• Giảm đau nhức giúp tuần hoàn máu và nhanh lành vết thương. Công xuất cực đại 220V/50Hz – 250W. Quy cách tối thiểu:  20 cái/thùng.
	60

	6
	Cloramin B
	Kg
	Thùng 25kg
	Clo hoạt tính ≥25%
	180

	7
	Cồn 70 độ
	Lít
	Can 20 lít
	Nồng độ cồn: 70º . Dung dịch trong, không màu, có mùi cồn đặc trưng.  
	1.200

	8
	Cồn 96 độ
	Lít
	Can 20 lít
	Hàm lượng Ethanol ở 20 độ C ≥ 96 % đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. 
	1.500

	9
	Đầu côn vàng
	Cái
	1000 cái /túi, 50.000c/ thùng
	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước. Quy cách tối thiểu: 1000 cái /túi
	10.000

	10
	Đầu côn xanh
	Cái
	1000 cái/ túi
	Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước.
	3.000

	11
	Đầu giắc máy điện châm
	Cái
	Túi 1 dây
	Tương thích mới máy điện châm bệnh viện đang sử dụng
	600

	12
	Đầu hút dung dich mẫu
	Cái
	500cái/túi
	Chất liệu nhựa y tế LDPE, mềm mại, có vạch chia từ 0.5ml. Chiều dài 160mm, dung tích lấy mẫu 3ml. 
	18.000

	13
	Dầu Parafin
	Lít
	Can 20 lít
	Lỏng dưới dạng dầu, trong suốt, không màu,
không mùi, không vị, không gây hại cho cơ. Can
30 lít
	50

	14
	Dầu Parafin 5ml
	Ống
	Hộp 50 Ống
	Thể tích ống 5ml, sử dụng trong  y tế, Thành phần: ParafinĐạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	300

	15
	Dây nối máy điện châm
	Cái
	Túi 1 dây
	Tương thích mới máy điện châm bệnh viện đang sử dụng,  Túi 6 dây
	300

	16
	Dung dich Acid Acetic
	Chai 
	Chai 500ml
	Thành phần gồm: axit axetic 3% và nước cất tinh khiết vừa đủ 500ml. Tiêu chuẩn cơ sở
	3

	17
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao
	Can
	Can 5 lít
	Opaster:
 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Diệt bào tử trong 30 phút
Đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn  EN 17111. Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA).  Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp đến 3 năm.  Tương thích với ống nội soi Đạt CE, Iso 13485
	100

	18
	Dung dịch Lugon
	Chai 
	Chai 500ml
	Thành phần gồm: Iodine 15g, Kali Iodua 30g. Tiêu chuẩn cơ sở Chai 500ml
	3

	19
	Dung dịch rửa tay ngoại khoa chứa cồn và Clohexcidine
	Chai 
	Chai 500ml
	thành phần gồm: Ethanol: 75%, Isopropanol: 8%. Chlorhexidine gluconate: 0,5%. Chai 500ml Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%
	80

	20
	Dung dịch rửa tay sát khuẩn Chlorhexidine 4%
	Can
	Can 5 lít
	Chlorhexidine digluconate 4% , Cocamidopropyl amine oxide, Alkylpolyglycoside, Dung dịch xà phòng diệt khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa pH = 5.5Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791. Diệt virus HIV,Rotavius, HBV, HCV theo tiêu chuẩn EN 14476. Diệt vi khuẩn đa kháng (Staphylococcus aureus MRSA, Klebsiella pneumoniae ESBL, Acinetobacter baumannii  ESBL.. theo tiêu chuẩn EN 13727) Can 5 lít
	12

	21
	Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh
	Chai
	Chai 500 ml
	75%v/v Ethanol + 7,2%v/v Isopropanol, chất bảo vệ, dưỡng da và hương liệu. Khử khuẩn tay thường qui và ngoại khoa. Sản phẩm có tác dụng diệt 99,99% các vi sinh vật được thử nghiệm gồm S.aureus, P. aeruginosa, Shigella, M.tubeculosis, Bacillus subtilis và nấm C. albicans sau 30 giây tiếp xúc.Chai 500ml Iso 9001: 2015
	600

	22
	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme 
	Chai 
	Chai 1 lít
	Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme: 1%-3% protease, 0.1%-0.5% lipase, 0.1%-0.5% amylase, 0.1%-0.5% mannanase, 0.1%-0.5% cellulase. PH trung tính 6.8-7.3. Thời gian ≤ 5 phút. Vượt qua các test chứng minh hiệu quả làm sạch TOSI, Load Check, Wash checks, SIMICON-RI. Chai  1000ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 11930. Tối thiểu 01 CFS của nước thuộc Châu Âu.
	100

	23
	Gel bôi trơn K-Y
	Tuýp
	Tuýp 82gam
	• Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	                    230 

	24
	Gel điện tim
	250 ml/ tuýp
	250 ml/ tuýp
	 Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, cho chất lượng hình ảnh siêu âm tuyệt vời, giúp bảo vệ bề mặt đầu dò siêu âm không bị ăn mòn một cách nhanh chóng, không chứa formaldehyde, vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da Quy cách: 250 ml/ tuýp.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
	                      80 

	25
	Gel siêu âm
	Can
	Can 5 lít
	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật hiếu khí <10 CFU/g, tổng số nấm  <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rát .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	                      50 

	26
	Nước cất 1 lần
	Lít
	Can 20 lít
	Nước có độ tinh khiết cao, nguyên chất được trưng cất 1 lần trên hệ thống máy móc khép kín, khôngchứa bất kỳ hợp chất hóa học hay vi khuẩn nào.  Hình thức : Dạng chất lỏng trong, không màu, không mùi, không vị.  Ngoại quan: Trong suốt, không phát hiện vi sinhvật. Quy cách tối thiểu: 10 lít/can Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, GMP
	                    300 

	27
	Nước cất vô khuẩn
	Lít
	Can 5 lít
	Nước có độ tinh khiết cao, nguyên chất được trưng cất 2 lần trên hệ thống máy móc khép kín, không chứa bất kỳ hợp chất hóa học hay vi khuẩn nào.  Hình thức : Dạng chất lỏng trong, không màu, không mùi, không vị. Ngoại quan: Trong suốt, không phát hiện vi sinh vật. Đạt tiêu chuẩn dược điển Việt Nam IV. Quy cách tối thiểu: 05 lít/ can Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, GMP
	                    200 

	28
	Quả bóp huyết áp
	Cái
	Hộp 1 cái
	Quả bóp huyết áp sử dụng cho huyết áp dùng được cho người lớn và trẻ em. Tuơng thích với bộ đo huyết áp 
	                      20 

	29
	Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng
	Cái
	100 chiếc/túi,  2000c /thùng
	Chiệu liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu bệnh phẩm khác.
	3.000

	30
	Test chỉ thị hóa học
	Test
	Túi 500 test
	Chỉ thị hóa học đa thông số (Hấp ướt), sử dụng bên trong gói dụng cụ 5.1 cm x 1.9 cm Chỉ thị hóa học Type 5 cho hấp ướt. Test kiểm tra gói: đặt test bên trong gói để xác định tiệt khuẩn có đạt không. Đo lường ba thông số của quá trình tiệt khuẩn thời gian – nhiệt độ - áp suất hơi nước. Vạch màu dịch chuyển giúp dễ dàng nhận biết và kiểm chứng kết quả. Thành phần: giấy 75%, Salicylamide 2-3%, Polypropylene 4%, Nhôm: 8%. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016
	2.500

	31
	Túi đóng thuốc đông y
	cuộn
	8 cuộn/ thùng
	 01 cặp túi(9kg) bao gồm 2 cuộn: 1 cuộn mặt trước, 1 cuộn mặt. Chiều dài tối thiểu: 400 m ;  Độ dày: 120-135µm   Chiều rộng: 10cm ± 0,1cm , Ngôn ngữ tiếng Việt. Chất liệu: PET dai bền, chịu nhiệt, chịu lực, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sạch sẽ.
	150





Phụ lục chi tiết
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 8: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích điện giải Exias)

	STT
	Tên hoá chất
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói tối thiểu
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng


	1
	Thòng lọng cắt nóng  độ mở 24mm. ( Hot Snear) Microtech/ Trung Quốc thầu cũ
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Thòng lọng cắt nóng độ mở 24mm.
	3

	2
	Thòng lọng cắt lạnh độ mở 10mm, chiều dài 2300mm ( Cold snear ) Microtech/ Trung Quốc thầu cũ
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Thòng lọng cắt lạnh độ mở 10mm, chiều dài 2300mm
	6

	3
	Clip cầm máu nội soi dùng 1 lần độ mở 11 mm xoay 2 chiều (Microtech/ Trung Quốc thầu cũ)
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Clip cầm máu nội soi dùng 1 lần độ mở 11 mm xoay 2 chiều
	40

	4
	Clip cầm máu nội soi dùng 1 lần độ mở 16 mm xoay 2 chiều ((Microtech/ Trung Quốc thầu cũ)
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Clip cầm máu nội soi dùng 1 lần độ mở 16 mm xoay 2 chiều
	40

	5
	Kẹp đông máu độ mở 6.3mm, dài 2300mm ( Hot byosyp)  Hãng Olympus
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Kẹp đông máu độ mở 6.3mm, dài 2300mm ( Hot byosyp)
	1

	6
	Kìm 3 răng dùng lấy dị vật thực quản, dạ dày         Hãng  olympus
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Kìm 3 răng dùng lấy dị vật thực quản, dạ dày – sử dụng nhiều lần
	1

	7
	Kìm răng mèo lấy dị vật thực quản, dạ dày .      Hãng Olympus
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Kìm răng mèo lấy dị vật thực quản, dạ dày
	1

	8
	Kìm sinh thiết đại tràng  Zumpo dùng nhiều lần. Hãng olympus
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Kìm sinh thiết đại tràng Zumpo dùng nhiều lần.
	2

	9
	Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần Hãng Olympus
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần.
	12

	10
	Kim tiêm cầm máu  đại tràng 25G, đầu kim dài 3mm . Hãng olympus
	 Cái 
	1 cái/ túi
	Kim tiêm cầm máu  đại tràng 25G, đầu kim dài 3mm .
	4



